
PHỤ LỤC 1 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

(từ 15/12/2021 đến 14/3/2022 của Sở Công Thương) 
 

 
 

 

STT Nhiệm vụ 
Kết quả/sản phẩm 

đạt được 
Tiến độ 

Phân công và cách thức thực hiện 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

I Cải cách thể chế 

1. 
Phối hợp xây dựng Chương trình Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2022 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 Quý I/2022 
Sở Kế hoạch và 

 Đầu tư  

Văn phòng phối hợp với các 

phòng chuyên môn thực hiện khi 

có đề nghị của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

2. 

 

Phối hợp xây dựng Chương trình hành 

động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa 

năm 2022 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 Quý I/2022 
Sở Kế hoạch và  

Đầu tư  

Văn phòng phối hợp với các 

phòng chuyên môn thực hiện khi 

có đề nghị của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

3. 

Phối hợp xây dựng Nghị quyết quy định 

nội dung và mức chi thực hiện hoạt động 

sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa 

Chưa nhận văn bản 

đề nghị của  

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Trong năm 

2022 

Sở Khoa học và  

Công nghệ  

Phòng QL Công nghiệp và Môi 

trường phối hợp góp ý khi có đề 

nghị của Sở Khoa học và Công 

nghệ 

4. 

Phối hợp xây dựng Nghị quyết về nội 

dung và mức chi triển khai Đề án hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo đến năm 2025 tại Khánh Hòa 

Chưa nhận văn bản 

đề nghị của  

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Trong năm 

2022 

Sở Khoa học và  

Công nghệ  

Văn phòng, Phòng QL Công 

nghiệp và Môi trường phối hợp 

góp ý khi có đề nghị của Sở 

Khoa học và Công nghệ 

5. 

Phối hợp xây dựng Nghị quyết về nội 

dung, mức chi triển khai Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng 

Chưa nhận văn bản 

đề nghị của  

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Trong năm 

2022 

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Văn phòng, Phòng QL Công 

nghiệp và Môi trường phối hợp 

góp ý khi có đề nghị của Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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STT Nhiệm vụ 
Kết quả/sản phẩm 

đạt được 
Tiến độ 

Phân công và cách thức thực hiện 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

đến năm 2030 

6. 

Phối hợp xây dựng và triển khai 

Chương trình Phát triển nhân lực tỉnh 

năm 2022 

Công văn số 

167/SCT-VP  

ngày 27/01/2022 
Quý I/2022 Sở Nội vụ  

Văn phòng  phối hợp góp ý khi 

có đề nghị của Sở Nội vụ 

7. 

Phối hợp xây dựng các Nghị quyết, 

chương trình, kế hoạch để triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 

Chưa nhận văn bản 

đề nghị của Sở Nông 

nghiệp và PTNN 

Trong năm 

2022 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn  

Phòng QL Thương mại-XNK  

phối hợp góp ý khi có đề nghị 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

II Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

8. 

Phối hợp xây dựng Đề án phân cấp 

trong giải quyết TTHC theo quy định, 

đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, 

lãnh thổ, không để tình trạng nhiều 

tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết 

và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà 

cho Nhân dân 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 
Trong năm 

2022 
Văn phòng UBND tỉnh  

Văn phòng Sở phối hợp với các 

phòng chuyên môn rà soát, đề 

xuất phân cấp trong giải quyết 

TTHC theo hướng dẫn của Văn 

phòng UBND tỉnh . 

9. 

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn 

giản hóa TTHC, cắt giảm giấy tờ, hồ 

sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thực tế 

so với quy định TTHC 

Kế hoạch Kiểm soát 

TTHC (ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 18/QĐ-SCT ngày 

25/02/2022 

Trong năm 

2022 
Văn phòng Sở  

Các phòng chuyên môn phối 

hợp thực hiện 

10. 
Tiếp tục rà soát, ghép liên thông các 

TTHC có liên hệ chặt chẽ với nhau để 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 
Trong năm 

2022 
Văn phòng UBND tỉnh  

Văn phòng Sở phối hợp với các 

phòng chuyên môn thực hiện khi 
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STT Nhiệm vụ 
Kết quả/sản phẩm 

đạt được 
Tiến độ 

Phân công và cách thức thực hiện 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

giải quyết trên một quy trình cho phép 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ 

nộp hồ sơ một lần để giải quyết đồng 

thời nhiều yêu cầu công việc 

có đề nghị của Văn phòng 

UBND tỉnh . 

11. 

Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy 

tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ 

phận Một cửa các cấp 

Chưa phát sinh 

 quý 1/2022 
Trong năm 

2022 

Văn phòng Sở chủ trì 

thực hiện theo hướng 

dẫn của Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở 

TT&TT và Sở Nội vụ 

Các phòng chuyên môn phối hợp 

thực hiện 

III Cải cách tổ chức bộ máy 

12. 
Hoàn thiện Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Công Thương 

Đang thực hiện rà 

soát, kiện toàn chức 

năng nhiệm vụ theo 

hướng dẫn tại Thông 

tư 04/2022/TT-BCT 

của Bộ Công Thương 

Theo tiến 

độ triển 

khai của 

Trung 

ương 

Văn phòng Sở chủ trì, 

trên cơ sở hướng dẫn 

của Bộ Công Thương 

rà soát, hoàn thiện quy 

định gửi Sở Nội vụ 

thẩm định, trình UBND 

tỉnh ban hành 

Các phòng nghiệp vụ, đơn vị 

phối hợp thực hiện 

13. 

Sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp 

theo quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ. 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 

Theo tiến 

độ của 

UBND tỉnh 

Văn phòng Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại. 

14.  

Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm trong 

cơ quan hành chính nhà nước theo quy 

định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP 

ngày 01/8/2020 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 

Theo tiến 

độ triển 

khai của 

Trung 

ương 

Sở Nội vụ 

 

Văn phòng Sở thực hiện khi có 

hướng dẫn 
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STT Nhiệm vụ 
Kết quả/sản phẩm 

đạt được 
Tiến độ 

Phân công và cách thức thực hiện 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

IV Cải cách chế độ công vụ  

15. 

Hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu phần 

mềm quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh, sẵn sàng kết nối với cơ 

sở dữ liệu quốc gia 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 

Trong năm 

2022 (theo 

hướng dẫn, 

tiến độ của 

Bộ Nội vụ) 

Sở Nội vụ  

Văn phòng Sở phối hợp thực 

hiện theo hướng dẫn của Sở Nội 

vụ 

16. 
Triển khai cơ cấu viên chức theo Đề án 

vị trí việc làm 

Chưa phát sinh 

 quý 1/2022 

Theo tiến 

độ triển 

khai của 

Trung 

ương 

Sở Nội vụ 
Trung tâm Khuyến công và 

XTTM 

V Cải cách tài chính công  

17. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị định 
số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 
của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm đối với CQHC 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 

Trong năm 

2022 
Văn phòng 

 

18. Thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính. 
Chưa phát sinh  

quý 1/2022 

Trong năm 

2022 
Văn phòng Các phòng chuyên môn, đơn vị 

VI Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số  

19. 

Tiếp tục nâng cấp Phần mềm E-Office 

đáp ứng yêu cầu lập hồ sơ công việc và 

lưu trữ hồ sơ điện tử, sẵn sàng kết nối 

với hệ thống lưu trữ lịch sử điện tử 

hiện hành 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 
Trong năm 

2022 

Sở Thông tin và 

Truyền thông  

Văn phòng Sở phối hợp khi có 

hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông 
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STT Nhiệm vụ 
Kết quả/sản phẩm 

đạt được 
Tiến độ 

Phân công và cách thức thực hiện 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

20. 
Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo 

của tỉnh 

- Thực hiện báo cáo 

định kỳ quý 1 trên 

phần mềm “nhập dữ 

liệu báo cáo CCHC 

định kỳ của tỉnh” 

theo hướng dẫn tại 

Công văn số 

569/SNV-CCHC 

ngày 11/3/2022 của 

Sở Nội vụ 

-  Thực hiện các chế 

độ báo cáo định kỳ 

trên “Hệ thống thông 

tin báo cáo của tỉnh”: 

Báo cáo kết quả thực 

hiện công tác thanh 

tra, giải quyết KNTC 

và PCTN tháng; báo 

cáo các chỉ tiêu kinh 

tế tổng hợp tháng;…. 

Trong năm 

2022 

Sở Thông tin và 

Truyền thông  

Văn phòng Sở phối hợp với các 

phòng chuyên môn khi có hướng 

dẫn của Sở Thông tin và Truyền 

thông 

VII Công tác chỉ đạo, điều hành  

21. 

Ban hành Kế hoạch CCHC của Sở 

Công Thương trên cơ sở Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 

06/QĐ-SCT ngày 

21/01/2022 

Tháng 

01/2022 
Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị  

22. 

Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả 

CCHC của Sở Công Thương trên cơ sở 

QĐ Công bố Chỉ số và xếp hạng kết 

Thông báo trên  

Trang TTĐT Sở 
Tháng 

02/2022 
Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị 
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STT Nhiệm vụ 
Kết quả/sản phẩm 

đạt được 
Tiến độ 

Phân công và cách thức thực hiện 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

23. 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC của Sở Công Thương trên cơ sở 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh 

Khánh Hòa năm 2022 

Kế hoạch số 12/KH-

SCT ngày25/02/2022 
Tháng 

02/2022 
Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị 

24. 

Phối hợp đánh giá, chấm điểm Chỉ số 

CCHC của tỉnh năm 2021 gửi Bộ Nội 

vụ thẩm định 

Đã thực hiện Phiếu 

khảo sát trên phần 

mềm của Bộ Nội vụ 

Theo tiến 

độ của Bộ 

Nội vụ 

Sở Nội vụ  Các phòng, đơn vị 

25. 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác 

CCHC năm 2022 của Sở Công Thương  

Chưa phát sinh 

 quý 1/2022 
Tháng 

3/2022 
Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị 

26. 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

CCHC định kỳ 

Báo cáo quý 1/2022 

theo hạn quy định 

(ngày 14/03/2022) 

Theo quy 

định 
Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị 

27. 

Triển khai đánh giá, xếp hạng kết quả 

thực hiện công tác CCHC; mức độ ứng 

dụng CNTT của Sở Công Thương 

Chưa phát sinh  

quý 1/2022 
Quý 

IV/2022 

Văn phòng Sở thực 

hiện theo hướng dẫn 

của Sở Nội vụ, Sở 

Thông tin và TT 

Các phòng, đơn vị 

 


